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TÓM TẮT 
Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định giống kết hợp với biện pháp 
ngắt đọt, tỉa chồi làm gia tăng năng suất lá cải kale. Thí nghiệm được 
bố trí thừa số 2 nhân tố với 5 lần lặp lại. Trong đó, nhân tố A là 4 
giống cải kale gồm: xoăn xanh, xoăn tím, rong biển xanh, rong biển 
tím và nhân tố B là 4 biện pháp ngắt đọt tỉa chồi gồm: không ngắt đọt, 
ngắt đọt - để 2 chồi, ngắt đọt - để 3 chồi, ngắt đọt - để tự nhiên. Kết 
quả cho thấy giống xoăn xanh cho năng suất lá thu được trên cây cao nhất 
trong số 4 giống thí nghiệm. Biện pháp ngắt đọt và để chồi mọc tự nhiên 
góp phần gia tăng số lá thu hoạch trên cây nhưng làm giảm kích thước 
lá cải kale so với không ngắt đọt, đồng thời giúp gia tăng độ brix, hàm 
lượng chất khô và hàm lượng vitamin C trong lá cải kale.  

Từ khóa: Cải kale, giống, ngắt đọt, tỉa chồi, thủy canh nhỏ giọt 

ABSTRACT 
The study was conducted to determine the effects of combining kale 
varieties with topping - pruning techniques to enhance leaf yield. The 
experiment followed a two-factor factorial design with five 
replications. Factor A included four kale varieties: green Curly, 
purple Curly, green Seaweed, and purple Seaweed. Factor B involved 
four toppings: no topping, topping with two shoots retained, topping 
with three shoots retained, and topping with natural shoot growth. 
Results showed that the Green Curly variety produced the highest leaf 
yield per plant among the tested varieties. The treatment involving 
topping and allowing shoots to grow naturally increased the number 
of harvestable leaves per plant but reduced individual leaf size 
compared to the no-topping treatment. However, this approach led to 
improvements in leaf brix level, dry matter content, and vitamin C 
concentration. 

Keywords: Kale, variety, pruning, topping, hydroponics drip system 

1. GIỚI THIỆU 

Cải kale (Brassica oleracea L. var. acephala) là 
một loại rau ăn lá thuộc họ thập tự, có khả năng thích 
ứng tốt với nhiều điều kiện nhiệt độ môi trường khác 

nhau (Šamec et al., 2019). Lá cải kale chứa nhiều 
chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất cần 
thiết cho sức khỏe người tiêu dùng (Acikgoz, 2011; 
Sikora & Bodziarczyk, 2012; Khalid et al., 2023). 
Trên thế giới, việc canh tác cải kale ngoài đồng rất 
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phổ biến và giống cải này cũng có thể được trồng 
thủy canh trong nhà màng, nhà kính (Foster, 2018). 
Ở Việt Nam, cải kale mới được du nhập trong những 
năm gần đây nên còn là một loại cải mới lạ, được 
trồng chủ yếu ở các vùng có khí hậu mát mẻ như 
vùng Tây Nguyên. Khác với các loại cải truyền 
thống, cải kale có tuổi thọ cao và cho thời gian thu 
hoạch kéo dài, nhiều lần. 

Tối ưu hóa năng suất rau trên một đơn vị diện 
tích trồng trọt là việc làm rất cần thiết trong bối cảnh 
diện tích đất canh tác ngày càng bị thu hẹp do dân 
số tăng nhanh và các ảnh hưởng bất lợi của biến đổi 
khí hậu. Một số giải pháp được áp dụng để cải thiện 
năng suất cây trồng có thể kể đến như: ứng dụng 
công nghệ cao để canh tác theo chiều dọc, lai tạo 
giống cho năng suất tốt hơn hay nghiên cứu biện 
pháp canh tác cho phù hợp hơn. Trong đó, biện pháp 
canh tác là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực 
tiếp đến sinh trưởng và năng suất cây rau. Biện pháp 
ngắt đọt, tỉa chồi được xem là một biện pháp hiệu 
quả góp phần vào việc cải thiện và nâng cao năng 
suất trên nhiều loại rau. Trên thế giới, biện pháp ngắt 
đọt đã được thử nghiệm trên một số loại cây trồng 
và đem lại hiệu quả như: cải thiện năng suất của cây 
gai dầu (Crotalaria juncea L.) (Tripathi et al., 

2013),  tăng năng suất lá và lợi nhuận khi canh tác 
cây cải xanh (Singh et al., 2011). Bên cạnh đó, năng 
suất lá của cây rau đay (Corchorus olitorius) được 
cải thiện khi áp dụng biện pháp ngắt đọt (Tareq et 
al., 2020). Ở Việt Nam, các biện pháp ngắt đọt, tỉa 
chồi trong canh tác rau chủ yếu được áp dụng trên 
nhóm cây họ bầu, bí, dưa hay cà, ớt để gia tăng sinh 
trưởng và năng suất. Hầu như chưa có nghiên cứu 
nào trong nước được tìm thấy liên quan đến việc áp 
dụng biện pháp ngắt đọt tỉa chồi trong canh tác rau 
ăn lá thuộc họ thập tự vì chủ yếu nhóm rau này được 
thu hoạch 1 lần bằng cách cắt, nhổ cả cây. Tuy 
nhiên, nhóm cải kale có đặc điểm khác biệt là thời 
gian sinh trưởng kéo dài và thu hoạch theo từng đợt 
lá trưởng thành, vì vậy nghiên cứu được thực hiện 
nhằm xác định giống kết hợp với biện pháp ngắt đọt, 
tỉa chồi để gia tăng năng suất lá cải kale.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Giống cải kale: Các giống cải kale được dùng 
trong thí nghiệm là các giống trồng tương đối phổ 
biến hiện nay. Đặc điểm cụ thể của từng giống được 
thể hiện ở Bảng 1.

Bảng 1. Các giống cải kale dùng trong thí nghiệm 
STT Tên giống Đặc điểm 

1 Xoăn xanh (XX) Cây sinh trưởng khỏe, chịu nhiệt tốt, thời vụ trồng quanh năm, thân 
thảo, thân cao từ 1 đến 1,5 m, có vị hơi đắng nhẹ. 

2 Xoăn tím (XT) Cây sinh trưởng và phát triển khỏe, thời vụ trồng quanh năm, chịu 
nhiệt tốt, ít sâu bệnh, thân cao từ 1 đến 1,5 m 

3 Rong biển xanh (RBX) Cây sinh trưởng tốt, chịu nhiệt tốt, có hàm lượng khoáng cao, vị hơi 
mặn mặn, hăng nhẹ, giòn, lá mỏng hơn so với các loại cải kale khác 

4 Rong biển tím (RBT) Cây sinh trưởng tốt, ưa nắng, lá nhẵn, xanh, gân tím, lá mềm so với 
các loại cải xoăn khác, chiều cao trung bình của cây khoảng 90 cm. 

 

Dinh dưỡng thủy canh: Dinh dưỡng này được 
pha chế từ các loại phân bón hòa tan gồm Kristalon 

brown, Calcinit, MAG, Haifa Comb và EDTA Fe. 
Thành phần nguyên tố trong dung dịch gốc được 
thể hiện ở Bảng 2. 

Bảng 2. Nồng độ các nguyên tố dinh dưỡng khoáng trong dung dịch dinh dưỡng thuỷ canh gốc 
Nguyên tố N P K Ca Mg S Fe Mn B Zn Cu Mo 

Nồng độ (g/L) 260 52 320 190 62 110 2,6 1,1 0,2 0,4 0,02 0,07 
 

Xơ dừa được xử lý với 20 g vôi/20 lít nước, 
ngâm trong 24 giờ, xả lại với nước sạch và phơi 
khô. 

Một số vật liệu và dụng cụ khác: Túi  trồng cây 
PE có 2 lớp có kích thước 20 x 40 cm (đường kính 
x chiều cao), hệ thống tưới nhỏ giọt, bút đo nhiệt 
độ, pH, TDS dung dịch (EZ9901), tủ sấy UN30 
(Memmert, Đức), cân điện tử, Brix kế (ATAGO, 
Nhật Bản), thước kẹp. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm được bố trí thừa số 2 nhân tố với 5 
lặp lại (mỗi lặp lại là 1 túi bầu, trồng 1 cây cải 
kale/túi). Nhân tố A là 4 giống cải kale: (1) cải kale 
xoăn xanh (XX), (2) cải kale xoăn tím (XT), (3) 
cải kale rong biển xanh (RBX), (4) cải kale rong 
biển tím (RBT). Nhân tố B là 4 biện pháp ngắt đọt, 
tỉa chồi gồm: (1) không ngắt đọt (KNĐ), (2) ngắt 
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đọt - để 2 chồi (N-2C), (3) ngắt đọt-để 3 chồi (N-
3C), 

(4) ngắt đọt - để tự nhiên (N-TN). Các nghiệm 
thức của 2 nhân tố được tổng hợp và trình bày ở 
Bảng 3. 

Bảng 3. Tổng hợp các nghiệm thức từ 2 nhân tố thí nghiệm 

Biện pháp ngắt đọt, 
tỉa chồi (Nhân tố B 

Giống cải kale (Nhân tố A) 

Xoăn xanh (XX) Xoăn tím (XT) Rong biển xanh 
(RBX) 

Rong biển tím 
(RBT) 

Không ngắt đọt 
(KNĐ) - ĐC XX/KNĐ XT/KNĐ RBX/KNĐ RBT/KNĐ 

Ngắt đọt – để 2 chồi 
(N-2C) XX/N-2C XT/N-2C RBX /N-2C RBT /N-2C 

Ngắt đọt – để 3 chồi 
(N-3C) XX/N-3C XT/N-3C RBX /N-3C RBT /N-3C 

Ngắt đọt – để tự 
nhiên (N-TN) XX/N-TN XT/N-TN RBX /N-TN RBT /N-TN 

Ghi chú: ĐC: đối chứng.

Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu được thực 
hiện từ tháng 06/2024 đến tháng 10/2024 tại khu nhà 
màng Công nghệ cao, Trường Nông nghiệp, Đại học 
Cần Thơ.  

Tiến hành thí nghiệm: Hạt cải kale được gieo vào 
khay ươm chứa giá thể xơ dừa, khi cây được 5 ngày 
sau khi gieo (NSKG) thì tiến hành tưới hằng ngày 
bằng dinh dưỡng thuỷ canh với nồng độ 600 ppm để 
nuôi cây. Khi cây con có 4 lá thật (25 NSKG) thì cây 
được trồng vào túi bầu chứa 11 L giá thể xơ dừa đã 
được xả với nước sạch trong 5 ngày. Mỗi túi bầu 
trồng 1 cây cải kale và có 01 đầu tưới nhỏ giọt để 
định kỳ tưới dinh dưỡng có giá trị TDS là 1.200 
ppm, pH dao động từ 6 đến 6,5, thời gian tưới một 
lần kéo dài 1 phút và mỗi lần tưới cách nhau 120 
phút.  Khi cây có 7 lá thật (30 NSKG) thì việc ngắt 
đọt được tiến hành để tạo chồi. Sau 15 ngày sau khi 
ngắt đọt thì cây được tỉa bớt chồi theo các nghiệm 
thức trong thí nghiệm. Các giống cải kale sau khi 
ngắt đọt, tỉa chồi thì bắt đầu cho thu hoạch vào thời 
điểm 70 NSKG. 

Chỉ tiêu theo dõi gồm: Chiều cao cây (cm) được 
đo từ mặt giá thể đến phần cao nhất của cây. Tổng 
số lá trên cây (lá) được xác định bằng cách đếm tất 
cả số lá trên cây có chiều dài lá lớn hơn 1 cm. Tổng 
số lá thu hoạch trên cây (lá) được tổng hợp bằng 
cách đếm tất cả số lá cải kale qua tất cả các lần thu 
hoạch. Khối lượng trung bình lá (g) được ghi nhận 
qua việc tính khối lượng trung bình dựa trên khối 
lượng lá thu hoạch/tổng số lá trên cây. Tổng khối 
lượng lá thu hoạch trên cây (g/cây) được xác định 
bằng cách cân tất cả lá thu được qua các lần thu 
hoạch rồi tính giá trị tổng thu được trên cây. Độ brix 
(%) - 2 lá được nghiền để lấy dịch, nhỏ 1 giọt dịch 
nghiền lên brix kế để đọc và ghi nhận kết quả. Hàm 

lượng vitamin C (mg/100 g) được định lượng theo 
phương pháp Muri. Hàm lượng chất khô (%) được 
ghi nhận bằng việc cân mẫu tươi rồi sấy khô ở nhiệt 
độ 60oC khoảng 72 giờ, sau đó mẫu khô được cân 
và tính tỉ lệ phần trăm.  

Các số liệu trong nghiên cứu được nhập bằng 
phần mềm Excel. Việc xử lý thống kê được thực 
hiện bằng phần mềm SPSS 20.0. Việc phân tích 
phương sai ANOVA được tiến hành để đánh giá sự 
khác biệt của các nghiệm thức và kiểm định Duncan 
để so sánh các giá trị trung bình. 

3. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 
3.1. Các chỉ tiêu về sinh trưởng các giống cải 

kale 

Kết quả được trình bày tại Bảng 4 cho thấy 
không có sự ảnh hưởng tương tác của giống và biện 
pháp ngắt đọt, tỉa chồi đến chiều cao cây cải kale. 
Tuy nhiên, chiều cao của các giống cải kale có khác 
biệt qua phân tích thống kê ở mức ý nghĩa 1%. 
Trong đó, giống XT và RBT có chiều cao cây tương 
đương nhau (dao động 43,7 - 46,9 cm) và cao nhất, 
trong khi thấp nhất ở giống XX (31,9 cm) 

Đồng thời, kết quả Bảng 4 còn cho thấy, biện 
pháp ngắt đọt, tỉa chồi không có ảnh hưởng khác biệt 
đến chiều cao cây cải kale dao động 36,8 - 42,6 cm. 
Theo Tripathi et al. (2013), việc ngắt đọt sớm có tác 
động tích cực đến sự phát triển của cây về số lượng 
cành. Như vậy, chiều cao cây của các giống cải kale 
trồng trên hệ thống thủy canh nhỏ giọt được quyết 
định bởi đặc điểm di truyền giống mà không bị ảnh 
hưởng bởi biện pháp ngắt đọt, tỉa chồi (Hình 1). 

Về tổng số lá trên cây, kết quả của Bảng 4 cho 
thấy có sự ảnh hưởng tương tác của giống và biện 
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pháp ngắt đọt tỉa, chồi đến số lá trên cây cải kale. 
Các nghiệm thức XX/N-TN, RBX/N-TN, RBX/N-
3C và RBT/N-TN cho kết quả tổng số lá trên cây 
dao động từ 144 đến 159 lá, cao hơn so với các 
nghiệm thức còn lại. Số lá trên cây của giống RBX 
là cao nhất với 120 lá và thấp nhất là giống XT chỉ 
với 72,1 lá. Đối với nhân tố biện pháp ngắt đọt, tỉa 
chồi, khi việc ngắt đọt cải kale và để số chồi tự nhiên 
(N-TN) được thực hiện đã cho kết quả số lá trên cây 
cao nhất (139 lá), tiếp đến là biện pháp N-3C, N-2C 
và cuối cùng là nghiệm thức KNĐ (ĐC) (tương ứng, 
116; 77,7 và 62,2 lá). Như vậy, giống và biện pháp 

ngắt đọt tỉa chồi có sự ảnh hưởng khác biệt đến số 
lá trên cải kale. Biện pháp ngắt đọt làm giảm lượng 
auxin trong cây, từ đó phá vỡ ưu thế chồi ngọn và 
kích thích các chồi bên phát triển (Prusinkiewicz et 
al., 2009). Đối với rau ăn lá thì đây là một biện pháp 
giúp tăng số lá trên cây hiệu quả thông qua việc tăng 
số chồi trên cây. Ngoài ra, khoảng cách hợp lý giữa 
các chồi cũng làm giảm sự cạnh tranh về chất dinh 
dưỡng, ánh sáng mặt trời hoặc nước (Vidianto et al., 
2013) và yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến năng 
suất thu được của cải kale (Dewanti & Fuskhah, 
2019). 

Bảng 4. Một số chỉ tiêu sinh trưởng của 4 giống cải kale ở các kỹ thuật ngắt đọt, tỉa chồi tại thời điểm 
110 ngày sau khi gieo 

Ngắt đọt, tỉa 
chồi (B) 

Giống cải kale (A) Trung bình B XX XT RBX RBT 
Chiều cao cây (cm) 

KNĐ (ĐC) 30,8 42,0 41,8 46,3 40,2 
N-2C 31,7 39,5 34,3 42,0 36,8 
N-3C 31,1 43,5 38,5 51,3 41,1 
N-TN 34,0 49,9 38,3 48,1 42,6 

Trung bình A 31,9C 43,7A 38,2B 46,9A  
F(A)**, F(B)ns, F(AxB)ns 

CV. (%) = 18,1 
Tổng số lá trên cây (lá/cây) 

KNĐ (ĐC) 61,8fg 46,6g 79,8de 60,8fg 62,2D 
N-2C 69,3ef 58,6fg 102bc 81,0de 77,7C 
N-3C 109b 93,0cd 144a 116b 116B 
N-TN 159a 90,2cd 155a 152a 139A 

Trung bình A 99,8B 72,1C 120A 102B  
F(A)**, F(B)**, F(AxB)** 

CV. (%) = 9,31 
Ghi chú: Các số có chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê qua phép thử Duncan. Đối với 
trung bình B thì so sánh theo cột và trung bình A thì so sánh theo hàng. **: khác biệt thống kê ở mức 1%. ns: khác biệt 
không có ý nghĩa. ĐC: đối chứng. 

3.2. Các chỉ tiêu về thành phần năng suất và 
năng suất cải kale 

Kết quả được trình bày ở Bảng 5 cho thấy có sự 
ảnh hưởng tương tác giữa giống và biện pháp ngắt 
đọt đến số lá thu hoạch trên cây cải kale. Trong đó, 
giống RBX kết hợp biện pháp ngắt đọt, tỉa chồi để tự 
nhiên và ngắt đọt để 3 chồi cho kết quả số lá thu 
hoạch trên cây (dao động 128 - 134 lá/cây) nhiều 
hơn các nghiệm thức còn lại, nhưng khác biệt không 
có ý nghĩa thống kê so với giống RBT kết hợp ngắt 
đọt và để tự nhiên (125 lá/cây). Đối với nhân tố 
giống, cải kale RBX cho kết quả trung bình số lá thu 
hoạch trên cây nhiều nhất (104 lá/cây) và giống XT 
cho kết quả thấp nhất (51,1 lá/cây). Cùng xu hướng 
với chỉ tiêu tổng số lá trên cây, biện pháp ngắt đọt, 
tỉa chồi đã góp phần làm gia tăng số lá thu hoạch 

trên cây kale. Biện pháp ngắt đọt và để chồi tự nhiên 
(N-TN) cho kết quả trung bình số lá thu hoạch trên 
cây cao nhất (108 lá/cây). Trong khi đó, trồng cải 
kale không ngắt đọt cho kết quả trung bình số lá thu 
hoạch trên cây thấp nhất (50,1 lá/cây). 

Khối lượng trung bình lá của 4 giống cải kale bị 
ảnh hưởng bởi sự tương tác của giống và biện pháp 
ngắt đọt, tỉa chồi (Bảng 5). Giống XX/KNĐ (ĐC) 
có khối lượng trung bình lá cao nhất (21,3 g/lá), 
giống RBX kết hợp ngắt đọt chừa 3 chồi và ngắt đọt 
để tự nhiên cho kết quả khối lượng trung bình lá thấp 
nhất (7,54 và 7,08 g/lá, tương ứng). Đối với nhân tố 
giống, khối lượng trung bình lá của giống XX là cao 
nhất (14,8 g/lá) và thấp nhất ở giống RBX (8,70 
g/lá). Về biện pháp ngắt đọt, tỉa chồi, canh tác kale 
không ngắt đọt cho khối lượng trung bình lá các 
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giống thu được cao nhất (15,8 g/lá) và khối lượng 
trung bình lá có xu hướng giảm dần theo xu hướng 
tỷ lệ nghịch với số chồi trên cây cải kale, việc ngắt 
đọt và để chồi tự nhiên cho kết quả khối lượng trung 
bình lá thấp nhất (8,70 g/lá). Có thể thấy, khối lượng 

trung bình lá bị ảnh hưởng bởi số lá trên cây và đặc 
tính di truyền của giống. Số chồi và số lá trên cây 
cải kale càng nhiều thì khối lượng trung bình lá có 
xu hướng giảm.  

Bảng 5. Chỉ tiêu thành phần năng suất và năng suất của 4 giống cải kale ở các kỹ thuật ngắt đọt, tỉa 
chồi tại thời điểm 110 ngày sau khi gieo 

Ngắt đọt, tỉa 
chồi (B) 

Giống cải kale (A) Trung bình B XX XT RBX RBT 
Tổng số lá thu hoạch trên cây (lá/cây) 

KNĐ (ĐC) 46,2gh 36,2h 66,0d 52,0efg 50,1D 
N-2C 60,3efg 48,4fg 89,4c 68,6d 67,4C 
N-3C 83,2c 61,6de 128a 90,8c 91,0B 
N-TN 115b 58,4def 134a 125ab 108A 

Trung bình A 76,1C 51,1D 104A 84,1B  
F(A)**, F(B)**, F(AxB)** 

CV. (%) = 7,60 
Khối lượng trung bình lá (g/lá) 

KNĐ (ĐC) 21,3a 15,8b 11,3cd 14,9b 15,8A 
N-2C 16,0b 10,1def 8,90fg 10,2def 10,8B 
N-3C 11,7c 8,88fg 7,54h 9,62ef 9,44C 
N-TN 10,5cde 8,92f 7,08h 8,24gh 8,70D 

Trung bình A 14,8A 10,9B 8,70C 10,7B  
F(A)**, F(B)**, F(AxB)** 

CV. (%) =6,21 
Năng suất lá trên cây (g/cây) 

KNĐ (ĐC) 981ab 571f 748e 773de 768C 
N-2C 968ab 491f 795de 701e 713D 
N-3C 974ab 546f 966ab 869cd 839B 
N-TN 1.220a 520f 953ab 1.030ab 923A 

Trung bình A 1.030A 532C 865B 843B  
F(A)**, F(B)**, F(AxB)** 

CV. (%) =7,04 
Ghi chú: Các số có chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê qua phép thử Duncan. Đối với trung 
bình B thì so sánh theo cột và trung bình A thì so sánh theo hàng.**: khác biệt thống kê ở mức 1%. ĐC: đối chứng. 

Giống và biện pháp ngắt đọt, tỉa chồi có ảnh 
hưởng tương tác đến năng suất lá trên cải kale (Bảng 
8). Giống XX kết hợp với 3 biện pháp ngắt đọt, tỉa 
chồi và để chồi tự nhiên cho năng suất lá thu hoạch 
trên cây (dao động từ 968 đến 1.220 g) cao hơn hầu 
hết các nghiệm thức còn lại, nhưng khác biệt không 
có ý nghĩa thống kê với nghiệm thức RBX/N-3C, 
RBX/N-TN và RBT/N-TN (với năng suất lá trên cây 
là 966,953 và 1.030 g, tương ứng). Đối với nhân tố 
giống, trung bình năng suất lá cao nhất được tìm 
thấy trên giống XX (1.030 g), theo sau là giống RBX 
và RBT (865 và 843 g, tương ứng), giống XT cho 
kết quả năng suất lá thu được trên cây thấp nhất (532 
g). Về biện pháp ngắt đọt, tỉa chồi, kết quả trung 

bình năng suất cao nhất được thấy ở nghiệm thức 
Ngắt đọt và để tự nhiên (923 g), theo sau là nghiệm 
thức ngắt đọt và chừa 3 chồi trên cây (839 g), Không 
ngắt đọt và biện pháp ngắt đọt chừa 2 chồi cho kết 
quả trung bình năng suất lá thu được trên cây đạt 
thấp nhất (768 và 713 g, tương ứng). Như vậy, giống 
và biện pháp ngắt đọt, tỉa chồi có ảnh hưởng khác 
biệt đến năng suất và thành phần NS cải kale. Mặc 
dù giống XX kết hợp với các nghiệm thức ngắt đọt, 
tỉa chừa N-2C, N-3C và N-TN đều cho năng suất 
tương đương với KNĐ (ĐC), nhưng tổ hợp XX-ĐC 
cho khối lượng trung bình lá lớn nhất (gấp 2 - 3 lần 
so với các tổ hợp còn lại).  
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(a) (b) (c) (d) 

    
(e) (f) (g) (h) 

    
(i) (j) (k) (l) 

    
(m) (n) (o) (p) 
Hình 1. Các giống cải kale và phương pháp ngắt đọt tại thời điểm 110 NSKG 

Ghi chú: (a) XX/KNĐ, (b) XX/N-2C, (c) XX/N-3C, (d) XX/N-TN, (e) XT/KNĐ, (f) XT/N-2C, (g) XT/N-3C, (h) XT/N-TN, 
(i) RBX/KNĐ, (j) RBX/N-2C, (k) RBX/N-3C, (l) RBX/N-TN, (m) RBT/KNĐ, (n) RBT/N-2C, (o) RBT/N-3C và (p) RBT/N-
TN. 

3.3. Các chỉ tiêu chất lượng  

Về độ brix, không có sự ảnh hưởng tương tác của 
các giống và biện pháp ngắt đọt - tỉa chồi đến độ brix 
lá cải kale (Bảng 6). Đồng thời, brix của các giống 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê, dao động từ 
6,09 đến 6,37%. Tuy nhiên, biện pháp ngắt đọt, tỉa 
chồi có ảnh hưởng đến độ brix của cải kale. Trong 
đó, việc ngắt đọt và để chồi mọc tự nhiên cho kết 
quả độ brix cao hơn nghiệm thức không ngắt đọt và 
ngắt đọt chừa 2 chồi, nhưng khác biệt không ý nghĩa 
với nghiệm thức ngắt đọt và để 3 chồi. Kết quả 
nghiên cứu của Krzemińska et al. (2024) cho thấy 
đối với các chồi cải kale có tốc độ phát triển lá mới 

chậm thì độ brix sẽ có xu hướng  cao hơn so với tăng 
ở những lá có vị trí càng gần về gốc. Điều này có thể 
giải thích được do ở biện pháp N-TN cho tốc độ phát 
triển lá mới trên chồi diễn ra chậm nên độ brix ở các 
lá trưởng thành cao hơn so với các lá ở các biện pháp 
ngắt đọt còn lại. 

Kết quả Bảng 6 cho thấy, không có ảnh hưởng 
tương tác của giống và biện pháp ngắt đọt, tỉa chồi 
đến hàm lượng vitamin C trong lá kale. Tuy nhiên, 
hàm lượng vitamin C trung bình ở 4 giống cải kale 
có sự khác biệt. Trong đó, giống XX cho hàm lượng 
vitamin C cao nhất và thấp nhất ở giống RBT. Biện 
pháp ngắt đọt N-TN cho hàm lượng vitamin C cao 
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nhất và thấp ở biện pháp KNĐ và N-2C. Theo 
Ferreira et al. (2016), trên nhóm dưa, biện pháp ngắt 
đọt làm giảm hàm lượng vitamin C trong trái do các 
sản phẩm của quá trình quang đồng hóa chuyển 
hướng tập trung hình thành các chồi mới ở các vị trí 

nách lá thay vì tập trung bên trong trái nên hàm 
lượng vitamin C bị giảm. Tuy nhiên cải kale là loại 
rau ăn lá nên quá biện pháp không ảnh hưởng mà 
ngược lại giúp làm tăng chất lượng ở lá.  

Bảng 6. Một số chỉ tiêu chất lượng của 4 giống cải kale ở các kỹ thuật ngắt đọt, tỉa chồi tại thời điểm 
110 ngày sau khi gieo 

Ngắt đọt, tỉa 
chồi (B) 

Giống cải kale (A) Trung bình 
B XX XT RBX RBT 

Độ brix (%) 
KNĐ-ĐC 5,62 6,16 5,86 5,54 5,80C 

N-2C 5,82 6,30 6,06 6,10 6,07B 
N-3C 6,40 6,45 6,17 6,38 6,35AB 
N-TN 6,14 6,60 6,30 6,80 6,46A 

Trung bình A 5,99 6,38 6,10 6,20  
F(A)ns, F(B)**, F(AxB)ns 

CV. (%) =6,45 
Hàm lượng vitamin C (mg/100 g) 

KNĐ-ĐC 42,0 20,8 25,1 15,1 25,0C 
N-2C 44,4 21,4 25,9 16,7 26,2BC 
N-3C 44,4 23,7 26,2 19,6 27,7B 
N-TN 45,8 25,7 28,7 20,8 30,3A 

Trung bình A 44,2A 22,9C 26,5B 18,1D  
F(A)**, F(B)**, F(AxB)ns 

CV. (%) =10,7 
Hàm lượng chất khô (%) 

KNĐ-ĐC 8,78 8,27 8,82 8,40 8,55B 
N-2C 9,24 8,43 9,10 8,57 8,81AB 
N-3C 9,46 8,82 9,24 8,82 9,09AB 
N-TN 9,67 9,10 9,53 9,40 9,42A 

Trung bình A 9,36 8,69 9,17 8,80  
F(A)ns, F(B)**, F(AxB)ns 

CV. (%) =7,95 
Ghi chú: Các số có chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa thống kê qua phép thử Duncan. Đối với trung 
bình B thì so sánh theo cột và trung bình A thì so sánh theo hàng.**: khác biệt thống kê ở mức 1%. ns: Khác biệt không 
có ý nghĩa. ĐC: đối chứng. 

Hàm lượng chất khô của lá cải kale không bị ảnh 
hưởng tương bởi sự tác giữa các giống cải kale và 
biện pháp ngắt đọt, tỉa chồi (Bảng 6). Giữa các giống 
cải kale không có sự khác biệt về hàm lượng chất 
khô dao động từ 8,67 đến 9,23%. Biện pháp N-TN 
cho hàm lượng chất khô trong lá cao hơn so với biện 
pháp KNĐ và khác biệt không ý nghĩa với 2 biện 
pháp còn lại. Trong quá trình ngắt đọt cải kale, một 
hàm lượng gibberellin nhất định được sinh ra, nhiều 
nghiên cứu cho rằng gibberellin làm tăng hàm lượng 
chất khô dự trữ trong cây (Amoanimaa-Dede et al., 
2022; Sardoei et al., 2024). 

4. KẾT LUẬN 

Các tổ hợp XX - tất cả NT ngắt đọt, tỉa chồi, ĐC, 
RBX ngắt đọt, tỉa chừa 3 chồi, để chồi tự nhiên và 
RBT-ngắt đọt để chồi tự nhiên đều cho năng suất 
cao tương đương nhau. Các tổ hợp XT/tất cả NT 
ngắt đọt tỉa chồi, KNĐ (ĐC) đều cho năng suất thấp 
tương đương nhau. Tất cả tổ hợp giống và biện pháp 
ngắt đọt, tỉa chồi đều cho độ Brix và hàm lượng chất 
khô như nhau. Để đạt năng suất cao cùng với khối 
lượng trung bình lá lớn, tổ hợp XX/KNĐ (ĐC) có 
thể được áp dụng và để đạt năng suất cao và khối 
lượng trung bình lá nhỏ thì XX/N-3C, RBX/N-3C, 
RBX và RBT/N-TN có thể được áp dụng 
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